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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán lập Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 88/TTr-SNN ngày 04/6/2007 và ý kiến tham gia của các Sở: Tài chính, Thương mại Du lịch, Lao động TBXH; Ban Dân tộc tỉnh; Liên minh HTX. Sau khi xem xét thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh phê duyệt với những nội dung sau;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 504/TTr-KHĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương - dự toán lập Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020, với nội dung sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Nội dung đề cương: (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
4. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: (phụ lục kèm theo ).
Tổng kinh phí: 117.700.000 đồng (Một trăm mười bảy triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn).
5. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách tỉnh
6. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Quý IV năm 2007

Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đảm bảo tiến độ, giám sát, nghiệm thu kết quả theo đúng đề cương và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                                   
- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (thay B/c);

- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTN, H. Châu (01), 12b
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Chính  
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ĐỀ CƯƠNG

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La 
giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2082/QĐ-UBND
 ngày 31 tháng 8  năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

1. Những căn cứ pháp lý để xây dựng Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2020
- Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Quy hoạch phát triển ngành nông lâm nghiệp giai đoạn 1997 - 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2122/QĐ-UB ngày 30/12/1997;
- Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn;
- Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;
- Nghị quyết số 93/2006/NQ-HĐND ngày 13/3/2006 của HĐND tỉnh Sơn La về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;
- Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể;
- Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN ngày 18/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề.
2. Tên dự án quy hoạch: "Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn từ nay đến năm 2020".
3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2007.

5. Sự cần thiết phải lập Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn

6. Phương pháp thực hiện

Phần thứ nhất
CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
1. Những khái niệm cơ bản liên quan đến ngành nghề nông thôn.
2. Thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn cả nước.
3. Các chính sách của Chính phủ liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn.

II. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN THẾ GIỚI
1. Mô hình phát triển ngành nghề nông thôn ở 1 số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam.

2. Mô hình phát triển ngành nghề nông thôn đang triển khai ở Việt Nam: Đề nghị nghiên cứu một số mô hình đã thực hiện thành công ở các tỉnh có thể vận dụng hay rút kinh nghiệm cho Sơn La.

III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN
1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý
1.2. Tài nguyên thiên nhiên: đánh giá cụ thể các điều kiện về thiên nhiên có thể khai thác phục vụ cho phát triển các ngành nghề quy hoạch đề cập như: Thời tiết - khí hậu, Tài nguyên nước, thực vật và sinh vật, đất, khoáng sản,…

1.3. Tiềm năng du lịch

1.4. Nguồn nhân lực: Đánh giá về điều kiện nguồn nhân lực cả về chất lượng và số lượng, nhất là lao động nông thôn để xem xét khả năng triển khai có hiệu quả các mô hình ngành nghề tại địa bàn này và định hướng đào tạo lao động cho các mô hình.

2. Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2001 - 2006

2.1. Điều kiện kinh tế

2.2. Điều kiện xã hội

3. Đánh giá điều kiện phát triển các ngành nghề ở nông thôn 

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN 
TỈNH SƠN LA

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Ở SƠN LA

Trong phần này cần phân tích rõ các ngành nghề có thế mạnh và có khả năng phát triển. Có thể phân tích theo các ngành nghề sau:

1. Nghề chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

2. Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, cơ khí nhỏ.

3. Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.
4. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
5. Gây nuôi trồng và kinh doanh sinh vật cảnh.

6. Xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất đời sống dân cư nông thôn.

7. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, tư vấn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở SƠN LA

1. Hiện trạng phân bố, lịch sử phát triển các làng nghề.
2. Đánh giá tình hình phát triển các ngành nghề tại các làng nghề.
3. Lực lượng lao động được đào tạo tại các làng nghề, các nghệ nhân.

4. Phân tích yếu tố thị trường của các làng nghề, các hoạt động sản xuất, kinh doanh (sản lượng, giá trị sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng tiếp cận thông tin…)

5. Khả năng tiếp cận các nguồn thông tin và thị trường.
6. Mối liên kết giữa văn hoá làng nghề với các dịch vụ du lịch.
7. Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và ô nhiễm môi trường do việc phát triển nghề, làng nghề.

III. ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ VÀ THỰC TẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Chính sách đào tạo nghề.
2. Chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công.

3. Chính sách phát triển khoa học công nghệ.

4. Các chính sách khác.
IV. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA TRONG THỜI GIAN QUA

1. Những kết quả đạt được 

- Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 

- Giải quyết việc làm và tăng thu nhập

- Nâng cao giá trị sử dụng tài nguyên

- Bảo tồn và phát triển các giá trị truyền thống

- Hỗ trợ và phát triển dịch vụ du lịch

2. Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển ngành nghề nông thôn
 Nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trên cơ sở các yếu tố cơ bản sau:

- Vùng nguyên liệu cho phát triển ngành nghề

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của ngành nghề nông thôn 

- Kỹ thuật, công nghệ trang bị, cơ sở hạ tầng

- Vấn đề đào tạo nghề cho người lao động, trình độ quản lý, tiếp thị

- Chất lượng sản phẩm

- Vốn và các vấn đề tài chính khác

- Ô nhiễm môi trường


Phần thứ ba

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN 
TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA

1. Dự báo về phát triển kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Thu nhập bình quân đầu người

2. Dự báo về dân số và lao động

3. Dự báo về thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm

4. Dự báo về công nghệ áp dụng vào sản xuất cho các ngành nghề nông thôn

5. Dự báo về tổ chức sản xuất

- Tổ hợp tác

- Hợp tác xã

- Kinh tế trang trại

6. Dự báo về xu thế phát triển các loại ngành nghề nông thôn ở Sơn La: Cần xác định rõ các ngành nghề có khả năng phát triển và ưu tiên đầu tư trên cơ sở phân tích các điều kiện về nguồn lực và dự báo nhu cầu.

II. VỊ TRÍ, VAI TRÒ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ CỦA TỈNH

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
1. Quan điểm và phương hướng phát triển 

2. Mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá, phân tích điều kiện thực tế và dự báo khả năng phát triển ngành nghề nông thôn xây dựng mục tiêu phát triển cụ thể cho phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỳ quy hoạch

2.1 Mục tiêu tổng quát

2.2. Mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn: Giai đoạn 2007 - 2010, 2011 - 2020.
IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

Cần phải xác định được các nhóm ngành nghề cần ưu tiên đầu tư phát triển, nhóm ngành nghề tạo nhiều việc làm, tạo sản phẩm đáp ứng tiêu dùng tại chỗ, nhóm ngành nghề cần giảm quy mô sản xuất hoặc chuyển đổi, nhóm ngành nghề mới. Trên cơ sở đó mới định hướng quy hoạch cho phù hợp.

1. Quy hoạch nghề chế biến nông, lâm, thuỷ sản

2. Quy hoạch ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, cơ khí nhỏ.

3. Quy hoạch nghề xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn

4. Quy hoạch nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

6. Quy hoạch nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh.

7. Quy hoạch nghề xây dựng vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất đời sống dân cư nông thôn.

8. Quy hoạch tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, tư vấn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn.

9. Quy hoạch phát triển hệ thống các làng nghề, các cụm tiểu thủ công nghiệp.

- Quy hoạch phát triển và bảo tồn làng nghề truyền thống.

- Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch, gắn với phát triển bền vững.

- Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với thị trường trong và ngoài nước

V. QUY HOẠCH PHÂN BỐ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ THEO VÙNG LÃNH THỔ
1. Tổ chức phát triển ngành nghề nông thôn theo lãnh thổ và phân bố sản xuất: Thể hiện phương án quy hoạch phát triển ngành nghề trên bản đồ quy hoạch

2. Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho phát triển ngành nghề.

VI. DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG

1. Nhu cầu vốn đầu tư

- Tính toán nhu cầu và cơ cấu vốn đầu tư để triển khai quy hoạch

- Xác định, xây dựng các phương án huy động, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch.

2. Phân kỳ đầu tư và xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn: Giai đoạn 2007 - 2010; giai đoạn 2011 - 2020

Phần thứ tư

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH


I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: Nêu một số giải pháp cơ bản, chủ yếu để thực hiện quy hoạch

1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

3. Giải pháp về tổ chức sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh 

4. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại

5. Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

6. Giải pháp về cơ chế chính sách

7. Giải pháp về tổ chức thực hiện
Phần thứ năm

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

II. KIẾN NGHỊ
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 Cầm Văn Chính  
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